	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

	ĐỀ THI ĐỀ XUẤT


(Đề thi có 01 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN KHU VỰC  DUYÊN HẢI VÀ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
LẦN THỨ XIV, NĂM 2023
Môn: Lịch sử 10
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)




Câu 1 (3.0 điểm)
	Anh/Chị hãy làm sáng tỏ tính chất điển hình của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.
Câu 2 (2.5 điểm)
	Trên cơ sở tóm tắt những nét chính tình hình kinh tế ở quốc gia Đại Việt trong các thế kỷ X - XV, Anh/Chị hãy lý giải vì sao nền kinh tế hàng hóa không phát triển mạnh trong thời kỳ này.
Câu 3 (2.5 điểm)
	Trình bày và nhận xét chính sách đối ngoại của vương triều Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ XIX. Liên hệ chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Câu 4 (3.0 điểm)
	Phân tích điều kiện lịch sử của phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX. Trình bày quan điểm của Anh/Chị về ý kiến: Chiếu Cần vương là yếu tố quyết định dẫn đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào Cần vương.
Câu 5 (3.0 điểm)
	Nêu những chuyển biến về kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp. Sự chuyển biến đó đã tác động như thế nào đến phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX?
Câu 6 (3.0 điểm)
	Anh/Chị hãy làm rõ tính chất của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914).
Câu 7 (3.0 điểm)
	Trong những năm 1939 - 1945, cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra. Anh/Chị hãy:
	a) Đánh giá trách nhiệm của các nước Anh, Pháp, Mỹ đối với sự bùng nổ cuộc chiến tranh này. 
	b) Từ thực tiễn của cuộc chiến tranh này, ngày nay các nước lớn phải làm gì để ngăn chặn những nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới mới?
----------------- HẾT -----------------
· Thí sinh KHÔNG được sử dụng tài liệu;
· Giám thị KHÔNG giải thích gì thêm.
Người ra đề: Lương Ngọc Thành – SĐT (Zalo): 0972.575.798
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
(Hướng dẫn chấm gồm 04 trang)
I. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo chấm đúng như đáp án - thang điểm.
2. Nếu có câu nào, ý nào mà thí sinh có cách trả lời khác so với đáp án nhưng đúng thì vẫn cho điểm tối đa của câu, ý đó theo thang điểm.
3. Giám khảo không quy tròn điểm thành phần của từng câu, điểm của bài thi.
II. ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	Anh/Chị hãy làm sáng tỏ tính chất điển hình của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

	
	a) Khẳng định: Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là cách mạng xã hội chủ nghĩa (cách mạng vô sản)
	1,00

	
	b) Làm sáng tỏ:
	

	
	- Mục tiêu, nhiệm vụ: Lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản, địa chủ; tạo điều kiện đưa nước Nga đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội…
	0,50

	
	- Lãnh đạo: Giai cấp vô sản thông qua đội tiên phong là Đảng Bônsêvich, đứng đầu là V.Lênin…
	0,50

	
	- Lực lượng: Đông đảo quần chúng nhân nhưng động lực chính là công nhân, nông dân và binh lính…
	0,50

	
	- Thành quả và hướng phát triển: Lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản; đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng nhân dân lao động; thành lập chính quyền Xô viết do V.Lênin đứng đầu; mở đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga…
	0,50

	Câu 2
(2,5 điểm)
	Trên cơ sở trình bày những nét chính tình hình kinh tế ở quốc gia Đại Việt trong các thế kỷ X-XV, Anh/Chị hãy lý giải vì sao nền kinh tế hàng hóa không phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này.

	
	a) Những nét chính
	

	
	- Nông nghiệp: có bước phát triển do chính sách tích cực của các triều đại và sự cần cù lao động của nhân dân…
	0,50

	
	- Thủ công nghiệp: các nghề thủ công truyền thống tiếp tục phát triển; nhiều làng nghề thủ công ra đời; nhà nước lập quan xưởng,…
	0,50

	
	- Thương nghiệp: Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên ở nhiều nơi; kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn; ngoại thương thời Lý-Trần khá phát triển nhưng đến thời Lê sơ bị thu hẹp…
	0,50

	
	b) Lý giải….
	

	
	- Chủ trương, chính sách của các triều đại phong kiến…
	0,25

	
	- Quá trình giao lưu Đông – Tây chưa được đẩy mạnh…
	0,25

	
	- Truyền thống, tư tưởng kinh tế của nhân dân…
	0,25

	
	- Sản phẩm nông nghiệp, thủ công nghiệp chưa dồi dào, chủ yếu đáp ứng nhu cầu ở trong nước….
	0,25

	Câu 3
(2,5 điểm)
	Trình bày và nhận xét chính sách đối ngoại của vương triều Nguyễn trong nửa đầu thế kỷ XIX. Liên hệ chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

	
	a) Chính sách đối ngoại của vương triều Nguyễn…
	

	
	- Đối với nhà Thanh: Nhà Nguyễn chủ trương thần phục. Năm 1803, Gia Long cử sứ bộ sang Trung Quốc xin quốc hiệu và cầu phong. Năm sau, nhà Thanh sai sứ sang phong vương cho Gia Long. Từ đó nhà Nguyễn phải định kì cống nạp…
	0,25

	
	- Đối với các nước láng giềng: Các vua Nguyễn lại sử dụng lực lượng quân sự bắt Cao Miên và Lào thần phục, thậm chí có lúc còn thiết lập chế độ bảo hộ ở Cao Miên…
	0,25

	
	- Đối với các nước phương Tây: Trong giai đoạn đầu, Gia Long thực hiện chính sách tương đối cởi mở với Pháp và đạo Thiên Chúa. Nhưng sang đến thời Minh Mạng (1820-1840) trở đi, nhà Nguyễn khước từ dần những quan hệ với phương Tây, thậm chí bắt đầu thi hành chính sách đàn áp Công giáo và “đóng cửa”, ngăn cản ảnh hưởng của người phương Tây trên đất nước Việt Nam…
	0,50

	
	b) Nhận xét…
	

	
	- Giữ được quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc…
	0,25

	
	- Chủ trương thần phục nhà Thanh thể hiện thái độ bạc nhược, hèn yếu của vương triều Nguyễn, làm mất lòng tự tôn, tự cường dân tộc…
	0,25

	
	- Sử dụng lực lượng quân sự bắt Cao Miên và Lào thần phục đã làm hao tổn sức nước, sức dân, …
	0,25

	
	- Với chủ trương “bế quan tỏa cảng” (đóng cửa, không giao tiếp với phương Tây) làm cho nước ta mất điều kiện tiếp cận với nền khoa học kỹ thuật đương thời mà còn ngày càng lâm vào tình trạng lạc hậu của 1 nền kinh tế tự nhiên, tự cấp tự túc…
	0,25

	
	c) Liên hệ chính sách đối ngoại của Đảng và Chính phủ Việt Nam…
	

	
	Tùy theo quan điểm cá nhân, thí sinh có thể trình bày một số chính sách đối ngoại khác nhau, bao gồm những truyền thống, tri thức đối ngoại có thể kế thừa và phát huy, những kinh nghiệm từ chính sách đối ngoại của vuong triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX có thể vận dụng trong giai đoạn hiện nay. Trình bày mỗi chính sách: 0,25 điểm; từ 2 chính sách trở lên: 0,50 điểm.
	0,50

	
	- Một số ví dụ để tham khảo: 1- Xây dựng thực lực của đất nước làm chỗ dựa cho hoạt động đối ngoại; 2-Thiết lập và củng cố quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, các nước trong khu vực và trên thế giới; 3- Thực hiện phương châm: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; 4- Chú trọng phát triển quan hệ với các cường quốc, các trung tâm kinh tế-tài chính lớn; 5- Giải quyết linh hoạt quan hệ giữa đối tác và đối tượng, khai thác những điểm tương đồng, thu hẹp sự khác biệt; 6- Giữ vững độc lập, tự chủ và mở rộng hoạt động đối ngoại…
	

	Câu 4
(3,0 điểm)
	Phân tích điều kiện lịch sử của phong trào Cần vương cuối thế kỷ XIX. Trình bày quan điểm của Anh/Chị về ý kiến: Chiếu Cần vương là yếu tố quyết định dẫn đến sự bùng nổ và phát triển của phong trào Cần vương.

	
	a) Điều kiện lịch sử…:
	

	
	- Chính trị: Việt Nam trở thành thuộc địa của Pháp. Giai cấp địa chủ phong kiến hết vai trò lịch sử. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng gay gắt. Nhiệm vụ giải phóng dân tộc được đặt ra cấp thiết…
	0,50

	
	- Kinh tế: Quan hệ sản xuất phong kiến vẫn bao trùm, phương thức tư bản chủ nghĩa chưa thâm nhập vào Việt Nam…
	0,25

	
	- Xã hội: Chưa có giai cấp, tầng lớp mới xuất hiện. Bộ phận văn thân, sĩ phu có tinh thần yêu nước đứng ra tập hợp lực lượng, lãnh đạo nhân dân chống Pháp…
	0,50

	
	- Tư tưởng:Hệ tư tưởng phong kiến vẫn tồn tại và chi phối trong phong trào yêu nước…
	0,25

	
	b) Khẳng định ý kiến…là sai/không chính xác/không đúng/… 
	0,50

	
	- Truyền thống yêu nước và đấu tranh chống ngoại xâm có từ lâu đời trong lịch sử dân tộc. Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nền độc lập dân tộc bị đe dọa, lòng yêu nước căm thù giặc của nhân dân ta trỗi dậy. Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân ta diễn ra mạnh mẽ.
	0,25

	
	- Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1858-1884), dù triều đình Huế không kiên quyết tổ chức kháng chiến nhưng nhân dân ta vẫn tích cực đấu tranh. Hưởng ứng chiếu Cần vương, nhân dân ta tiếp tục nổi dậy đấu tranh chống Pháp …
	0,25

	
	- Từ năm 1888, mặc dù vua Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào Cần vương vẫn diễn ra mạnh mẽ ở một số địa phương … chính là do tinh thần yêu nước…
	0,25

	
	- Chiếu Cần vương đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là văn thân, sĩ phu, … là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự bùng nổ phong trào Cần vương.
	0,25

	Câu 5
(3,0 điểm)

	Nêu những chuyển biến về kinh tế và xã hội Việt Nam dưới tác động cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) của thực dân Pháp. Sự chuyển biến đó đã tác động như thế nào đến phong trào dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX?

	
	a) Khái quát cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp…
	0,25

	
	b. Chuyển biến về kinh tế
	

	
	- Nông nghiệp: Do chính sách cướp đoạt ruộng đất của thực dân Pháp làm cho nông dân mất ruộng…
	0,25

	
	- Công nghiệp: Bên cạnh các ngành nghề cũ, các ngành công nghiệp mới ra đời: khai thác mỏ, điện, nước…
	0,25

	
	- Giao thông vận tải: Các tuyến đường sắt, thuỷ, bộ, cầu cống, bến cảng mới được xây dựng. Các phương tiện giao thông vận tải mới xuất hiện…
	0,25

	
	c. Chuyển biến về xã hội
	

	
	- Giai cấp địa chủ phong kiến và nông dân bị phân hoá; một bộ phận địa chủ phong kiến trở nên giàu có nhờ dựa vào Pháp; nông dân càng khổ cực do mất ruộng.
	0,25

	
	- Làm xuất hiện các giai cấp và tầng lớp mới: công nhân, tư sản, tiểu tư sản.
	0,25

	
	d. Tác động đến phong trào dân tộc Việt Nam
	

	
	- Tạo cơ sở kinh tế, xã hội cho phong trào, nhất là sự chuyển biến về cơ cấu kinh tế, xã hội; làm sâu sắc thêm các mâu thuẫn trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ phải giải quyết (nhiệm vụ dân tộc, dân chủ).
	0,50

	
	- Làm cho lực lượng phong trào phong phú hơn, nhất là sự tham gia của các giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản)…
	0,25

	
	- Tạo cơ sở tiếp thu những tư tưởng mới – tư tưởng dân chủ tư sản vào Việt Nam, dẫn tới sự hình thành những khuynh hướng chính trị mới…
	0,25

	
	- Làm cho nội dung, hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú hơn: 1-Gắn cứu nước với cứu dân; 2-Xuất hiện các hình thức và phương pháp đấu tranh mới,…
	0,25

	
	- Góp phần hình thành đặc điểm phong trào: Xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỷ XX với hai đại diện lãnh đạo tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh….
	0,25

	Câu 6
(3,0 điểm)

	Anh/Chị hãy làm rõ tính chất của phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914).

	
	a) Nêu đủ các tính chất dân chủ, dân tộc và cách mạng.
	0,75

	
	b) Làm rõ mỗi tính chất:
	

	
	- Tính dân tộc: 1-Xác định kẻ thù, mục tiêu của phong trào chống Pháp và tay sai để giành độc lập dân tộc điển hình là xu hướng bạo động của Phan Bội Châu ngay cả xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh mục tiêu cao nhất là muốn Việt Nam phát triển hùng cường để đánh đổ thực dân Pháp giành độc lập dân tộc; 2-Lực lượng của phong trào: lực lượng dân tộc; 3-Quy mô địa bàn diễn ra trên cả nước đặc biệt có cơ sở hải ngoại.
	0,75

	
	- Tính dân chủ: 1-Đi theo con đường dân chủ tư sản để nhằm đem lại quyền tự do dân chủ cho nhân dân điển hình nhất là xu hướng cải cách của Phan Châu Trinh; 2-Đối tượng đấu tranh không chỉ chống Pháp mà còn chống phong kiến. 3-Mục tiêu không chỉ đặt ra mục tiêu giải phóng dân tộc mà còn xóa bỏ phong kiến và những tàn dư của phong kiến thông qua xu hướng cải cách duy tân do Phan Châu Trinh khởi xướng.
	0,75

	
	- Tính cách mạng: 1-Mục tiêu, phương hướng tiến lên là thiết lập mô hình nhà nước theo con đường tư bản chủ nghĩa hoặc là quân chủ lập hiến hoặc là dân chủ tư sản; 2-Tiếp nhận những tư tưởng mới, từ bỏ tư tưởng phong kiến lỗi thời lạc hậu; 3-Có những chủ trương kế hoạch hành động tiến bộ hoàn toàn mới so với cuối thế kỉ XIX đó là kết hợp nội lực (thông qua cải cách Duy tân thay đổi) với ngoại lực (mong muốn sự viện trợ giúp đỡ từ bên ngoài), trực tiếp khởi xướng sự thay đổi.
	0,75

	Câu 7
(3,0 điểm)

	Trong những năm 1939-1945, Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra. Anh/Chị hãy:
a) Đánh giá trách nhiệm của các nước Anh, Pháp, Mỹ đối với sự bùng nổ cuộc chiến tranh này. 
b) Từ thực tiễn của cuộc chiến tranh này, ngày nay các nước lớn phải làm gì để ngăn chặn những nguy cơ dẫn đến chiến tranh thế giới mới?

	
	a) Đánh giá trách nhiệm của các nước Anh, Pháp, Mỹ…
	

	
	- Thủ phạm gây ra chiến tranh là chủ nghĩa phát xít nhưng các nước Anh, Pháp, Mỹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vì các nước này đã không hợp tác với Liên Xô để ngăn ngừa chiến tranh, thậm chí còn khuyến khích chủ nghĩa phát xít gây ra chiến tranh, lợi dụng chủ nghĩa phát xít để tiêu diệt Liên Xô…
	1,00

	
	- Anh và Pháp có thái độ nhượng bộ phát xít Đức, ký với Đức Hiệp ước Muyních (29/9/1938), đồng ý cắt vùng đất Xuyđắt của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy cam kết của Đức chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở châu Âu…
	0,50

	
	- Mỹ là nước giàu mạnh nhất, nhưng theo “chủ nghĩa biệt lập” ở khu vực Tây bán cầu, không tham gia Hội Quốc liên, không can thiệp vào những sự kiện bên ngoài châu Mỹ… 
	0,50

	
	b) Các nước lớn cần phải…
	

	
	- Các nước trên thế giới, trước hết là các nước lớn, mặc dù có những lợi ích khác nhau, nhưng họ nhận thấy phải hoà hoãn, thương lượng với nhau để giải quyết bằng con đường hoà bình vì thực tế chiến tranh thế giới nổ ra thì cả nước chiến thắng và chiến bại đều tổn thất.
	0,25

	
	- Họ nhận thấy nếu chiến tranh thế giới mới nổ ra thì mức độ tàn phá sẽ gấp nhiều lần Chiến tranh thế giới II và sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân, chiến tranh huỷ diệt, sẽ không có người chiến thắng như trong chiến tranh thế giới II.
	0,25

	
	- Các nước nhận thấy chủ nghĩa phát xít mới, chủ nghĩa cực đoan, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại không phân biệt chế độ chính trị, xã hội vì vậy dù có mâu thuẫn với nhau về bất cứ vấn đề nào thì đây cũng là nỗi lo chung. Họ phản đối chủ nghĩa phát xít mới, loại bỏ chủ nghĩa cực đoan, thiết lập mặt trận chống khủng bố, chống các tổ chức cực đoan.
	0,25

	
	- Sau Chiến tranh thế giới II, thế giới có một tổ chức quốc tế lớn đó là Liên hợp quốc hoạt động có hiệu quả, thế giới đoàn kết trong tổ chức này, lên án và trừng phạt những nước có hành động chiến tranh phi nghĩa. Phong trào hoà bình dân chủ sau chiến tranh thế giới II hoạt động mạnh mẽ hơn...
	0,25

	
	Lưu ý: Thí sinh có cách trả lời khác nhưng đúng thì vẫn cho điểm, tối đa được 1,0 điểm.
	

	Tổng điểm toàn bài (câu 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +7)
	20,00


------------------------ HẾT ------------------------
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